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Tiểu luận Thực tiễn thu hồi sản phẩm khuyết tật của tổ chức, cá nhân  

1. Một số lý luận về thu hồi hàng hóa khuyết tật của tổ chức, cá nhân  

* Người tiêu dùng 

Trên thế giới có rất nhiều quốc gia đưa ra quan điểm về người tiêu dùng, nhìn chung 

các cách hiểu này không hoàn toàn thống nhất.  

Theo Luật mẫu bảo vệ người tiêu dùng của tổ chức “IOCU” (International 

Organization of Consumer Unions) - Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng1 thì “người tiêu 

dùng có nghĩa là người yêu cầu hay sử dụng hàng hóa hay dịch vụ cho những mục đích 

cá nhân, trong gia đình hay nội trợ”2.  

Trong pháp luật của các quốc gia thì khái niệm “người tiêu dùng” cũng được hiểu 

khác nhau.  

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1993 của Trung Quốc tuy không 

có điều khoản riêng giải thích khái niệm người tiêu dùng nhưng tại Điều 2 của Luật này 

có quy định “Trường hợp người tiêu dùng, vì nhu cầu cuộc sống, mua, sử dụng hàng hóa, 

dịch vụ thì các quyền và lợi ích hợp pháp của mình sẽ được bảo vệ theo quy định của 

Luật này và trường hợp Luật này không quy định thì sẽ được bảo vệ theo các quy định 

khác có liên quan của pháp luật.”Như vậy, điều luật này đã ngụ ý rằng người tiêu dùng 

chỉ là cá nhân mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ vì nhu cầu sinh hoạt của mình chứ không 

phải vì mục đích kinh doanh3. 

Trong khi đó, theo Luật của Liên minh Châu Âu được giải thích trong Chỉ thị số 

1999/44/EC ngày 25/5/1999 về việc mua bán hàng hóa tiêu dùng và các bảo đảm có liên 

quan4“người tiêu dùng là bất cứ tự nhiên nhân (tức là cá nhân) nào… tham gia vào các 

hợp đồng điều chỉnh trong Chỉ thị này… vì mục đích không liên quan tới hoạt động kinh 

45.​ ư thế nào?,  

33.​ dn.vcmedia.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2009%2F09%2F25%2F4a5Duong-Anh-Son-giang
-vien-khoa-Kinh-te-DHQG-TP-HCM.doc&usg=AOvVaw0F3gGz9k_EVejtXm02FCN-[truy cập ngày 01/11/2017]. 
4.​ Nguyễn Thị Tâm,Phát hiện hàng hóa có khuyết tật, xử lý nh 

22.​ -"https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwj3ovCnt5zXAhUELpQKHeR1Dfw4FBAWCE0wBw&url=http%3A%2F%2Fdd 

11.​ wj3ovCnt5zXAhUELpQKHeR1Dfw4FBAWCE0wBw&url=http%3A%2F%2Fdddn.vcmedia.vn%2FImage
s%2FUploaded%2FShare%2F2009%2F09%2F25%2F4a5Duong-Anh-Son-giang-vien-khoa-Kinh-te-DHQG-TP-HC
M.doc&usg=AOvVaw0F3gGz9k_EVejtXm02FCN 
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doanh hoặc nghề nghiệp của mình”5. 

Theo Điều 3 Luật Bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan năm 1979 người tiêu dùng“là 

người mua hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc được chào mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một 

người kinh doanh, bao gồm người thực sự sử dụng hàng hóa, tiêu thụ dịch vụ có nguồn 

gốc từ người kinh doanh mặc dù người này không trực tiếp trả tiền cho việc sử dụng 

hàng hóa, tiêu thụ dịch vụ đó.”6 Trong khi đó, cũng tại điều khoản này “người kinh 

doanh” được giải thích là người bán hàng, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu để bán hàng, 

người mua hàng để bán lại, người cung cấp dịch vụ, người tiến hành việc quảng cáo7. 

Nhìn chung khái niệm NTD trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng ở một số nước đã 

nêu thì không thừa nhận khái niệm NTD gắn với mục đích sản xuất, kinh doanh mà khái 

niệm người tiêu dùng gắn với mục đích tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình (do các quan hệ 

sản xuất kinh doanh đã có hệ thống pháp luật điều chỉnh riêng). Mỗi một quốc gia có tiêu 

chí xác định và định nghĩa khác nhau về NTD, nhưng chủ yếu dựa vào chủ thể và mục 

đích sử dụng để quy định thế nào là người tiêu dùng. 

Ở Việt Nam từ khi phát triển nền kinh tế thị trường, đã xuất hiện quan hệ mua bán, 

giao dịch giữa một bên là nhà sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ (thương nhân) 

với một bên là người bỏ tiền ra mua hàng hoá và dịch vụ để phục vụ cho sinh hoạt, tiêu 

dùng của cá nhân, gia đình và tổ chức (được gọi chung là người tiêu dùng). Theo Pháp 

lệnh bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 1999 thì “người tiêu dùng là người mua, 

sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt cá nhân, gia đình và tổ 

chức”8. Điều 2 và Điều 3 Nghị định 69/2001/NĐ-CP ngày 02/10/2001 của Chính phủ quy 

định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi NTD đã chỉ rõ các đối tượng được 

coi là NTD bao gồm: (i) Người mua và người sử dụng hàng hóa, dịch vụ đã mua cho 

chính bản thân mình; (ii) Người mua hàng hóa dịch vụ cho người khác, cho gia đình hoặc 

811.​ http://www.nguoitieudung.com.vn/syngenta-ban-hang-hoa-kh 

79.​ 901/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-do-hang-hoa-co-khuyet-tat[truy cập ngày 01/11/2017]. 
10.​ Lê Vũ Thái Hà,Trách nhiệm của người sản xuất đối với hàng hóa có khuyết tật,HYPERLINK "h 

68.​  có khuyết tật, 
hiem-boi-thuong-thiet-hai-do-hang-hoa-co-khuyet-tat"http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/LS-bandoc/556 

56.​ a-co-khuyet-tat-xu-ly-nhu-the-nao/n20161014111539154.html[truy cập ngày 01/11/2017]. 
7.​ Lê Hoàng Mai,Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa 
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cho tổ chức sử dụng; (iii) Cá nhân, gia đình, tổ chức sử dụng hàng hóa, dịch vụ do người 

khác mua hoặc do được tặng, cho; (iv) Người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục 

đích sản xuất kinh doanh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

69/2001/NĐ-CP. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 giải thích 

khái niệm “người tiêu dùng”: “Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ 

cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức”9. Theo khái niệm này, 

có thể thấy có 3 yếu tố cấu thành nên định nghĩa NTD Việt Nam: (i) Về chủ thể là cá 

nhân, gia đình, tổ chức; (ii) Về hành vi là mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ; (iii) Về 

mục đích của hành vi là tiêu dùng, sinh hoạt, không nhằm mục đích kinh doanh10. 

* Hàng hóa khuyết tật 

Theo Từ điển Black’s Law Dictionary thì: “sản phẩm có khuyết tật” (defective 

products) là sản phẩm gây ra nguy hiểm một cách bất hợp lý trong điều kiện sử dụng bình 

thường, không đáp ứng được yêu cầu mà người sử dụng mong đợi, không phù hợp với 

tiêu chuẩn thiết kế ban đầu hoặc có lỗi kỹ thuật trong thiết kế, sản xuất sản phẩm11. Theo 

Từ điển Thuật ngữ pháp luật Pháp - Việt thì sản phẩm có khuyết tật (produits défectueux) 

là những động sản không bảo đảm sự an toàn mà người ta có thể trông đợi một cách 

chính đáng. Nếu khiếm khuyết của sản phẩm gây thiệt hại đến người hoặc tài sản khác, 

thì người sản xuất, người phân phối, người bán hoặc người cho thuê sản phẩm đó có trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại12. 

Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010 định nghĩa về hàng hóa có khuyết tật như 

sau: 

Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có 

khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường 

hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành 

1216.​ i-tieu-dung-theo-phap-luat-viet-nam.htm"https://text.123doc.org/document/25981 

1115.​ ấn, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật 
Việt Nam,  

1013.​ tml"http://www.nguoitieudung.com.vn/syngenta-ban-hang-hoa-khuyet-tat-phai-thu-hoi-va-boi-thuong-cho-
nguoi-tieu-dung-d43517.html[truy cập ngày 01/11/2017]. 
14.​ Nguyễn Minh Tu 

912.​ uyet-tat-phai-thu-hoi-va-boi-thuong-cho-nguoi-tieu-dung-d43517.h 
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nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người 

tiêu dùng, bao gồm: 

a) Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật; 

b) Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận 

chuyển, lưu giữ; 

c) Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng không 

có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng. 

Quan điểm của pháp luật Việt Nam về hàng hóa có khuyết tật đã thể hiện nội dung 

cơ bản là hàng hóa không đảm bảo an toàn cho NTD vì những khuyết tật của hàng hóa 

phát sinh do thiết kế, sản xuất hay việc hướng dẫn, cảnh báo, sử dụng.Như vậy theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đảm bảo hàng hóa của 

mình khi lưu thông trên thị trường phải đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, 

trong nhiều trường hợp, kể cả cố ý hoặc vô ý, hàng hóa vẫn phát sinh những khuyết tật 

gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đối với tài sản, sức khỏe và thậm chí là tính mạng 

của nhiều người tiêu dùng13. 

2. Vấn đề thu hồi hàng hóa khuyết tật của tổ chức, cá nhân theo Luật bảo vệ người 

tiêu dùng 2010 

Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng 

hóa có trách nhiệm: 

- Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có 

khuyết tật trên thị trường; 

- Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi hàng hóa đó ít nhất 

05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa 

phương mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây: 

+ Mô tả hàng hóa phải thu hồi; 

+ Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa 

13 chức này đổi tên thành “Consumer International - CI”.  
 Ths. Nguyễn Hoàng Thủy, “Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi người tiêu 
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gây ra; 

+ Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa; 

+ Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa; 

+ Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu 

hồi hàng hóa; 

- Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội dung đã thông báo công 

khai và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi; 

- Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu 

hồi; trường hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai 

tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng ở trung ương. 

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 3, Điều 22, 23 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 2010. 

Hiện nay, với sự phát triển hiện nay thì các quy định hiện hành chưa đáp ứng với 

yêu cầu thực tế nên Đây là đề xuất tại dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

(sửa đổi) đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý của nhân dân.  Theo dự thảo, sản 

phẩm có khuyết tật bao gồm: a) Sản phẩm có khuyết tật nhóm A là sản phẩm có khả năng 

gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng; b) Sản phẩm có khuyết tật 

nhóm B là sản phẩm có khả năng gây thiệt hại cho tài sản của người tiêu dùng. 

Khi phát hiện sản phẩm có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng 

hoá tự mình hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực liên quan có trách 

nhiệm: 

- Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp sản phẩm có 

khuyết tật trên thị trường. 

- Thông báo công khai về sản phẩm có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm đó ít 

nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 



DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN TRỌN GÓI WEBSITE: LUANVANTOT.COM  

ZALO/TELE 0934573149 

tại địa phương mà hàng hoá đó được lưu thông với các nội dung: Mô tả sản phẩm phải 

thu hồi; lý do thu hồi sản phẩm và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của sản phẩm 

gây ra; thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi sản phẩm; thời gian, phương thức khắc 

phục khuyết tật của sản phẩm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trong quá trình thu hồi sản phẩm. 

Đồng thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

và các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực liên quan trước khi thực hiện 

việc thu hồi; thực hiện việc thu hồi đúng nội dung đã báo cáo, thông báo và chịu các chi 

phí phát sinh trong quá trình thu hồi. 

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan quản 

lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực liên quan cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi sản phẩm 

có khuyết tật có trách nhiệm giám sát việc thực hiện để bảo đảm việc thu hồi được thực 

hiện đúng nội dung đã thông báo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng 

và phù hợp với quy định của pháp luật; trường hợp việc thu hồi sản phẩm có khuyết tật 

được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực liên 

quan ở trung ương có trách nhiệm giám sát. 
 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
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